
BÀI 36: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? 

 MÔN TOÁN LỚP 2  

NĂM HỌC: 2023 – 2024 

I.TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1.  

a/ Kết quả của phép tính 69 - 7 là : 

A. 50 B. 53 C. 60 D. 62 

b/ Trong phép trừ 87 - ….    = 47. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 43  B.   42 C. 40 D. 38 

Câu 2.  

a/ Phép cộng 9 l + 3 l có kết quả là: 

A. 12 l          B. 11 l              C. 14 l                 D. 15 l 

b/ Kết quả của phép tính 13 l -  6 l là: 

A. 5 l             B. 7 l C. 8 l D. 9 l 

Câu 3.  

a/ Câu nào đúng 

A. 12 – 6 = 6 C. 13 – 7 = 5 

B. 12 – 6 = 10 D. 13 – 7 = 7 

b/ Điền vào chỗ chấm: 35 + 35 + 10 = 

A. 90                      B. 80                      C. 75                              D. 40 

Câu 4  

a/ Thùng đựng được 68 lít nước. Can đựng được 25 lít nước. Những câu nào 

chưa diễn đạt chính xác với đề bài? 

A. Thùng đựng được nhiều nước hơn can               

B. Can đựng được ít nước hơn thùng                

C. Can đựng nhiều nước hơn thùng  

D. Thùng và can đều đựng được nước 

b/ Trong phép trừ biết số bị trừ là 75. Số trừ là 20. Vậy hiệu là: 

A. 35                        B. 45                         C. 50 D. 55 

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 

a/ Chỉ vẽ được một đường thẳng đi qua một điểm 

 

 

b/ Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. Đặt tính rồi tính: 

a) 67 + 19 

 

 



b) 75  –  42 

Câu 7. Tính 

a/ 17  +  35  -  21  =  

 

b/ 56  -  24  +  19  = 

Câu 16. Trong tuần lễ đọc sách lớp 2A ủng hộ được 28 quyển truyện. Lớp 2B ủng 

hộ nhiều hơn lớp 2A là 9 quyển. Hỏi lớp 2B ủng hộ được bao nhiêu quyển truyện? 

                                                      Bài giải 

Lời giải: ........................................................................................................... 

 

Phép tính: …………………………………………………………………… 

 

Đáp số: ............................................................................................................. 

--- Hết --- 

 

ĐÁP ÁN 

I.TRẮC NGHIỆM 

 

Câu1. 

a/ D 

b/ C 

Câu2 

b/ A 

a/ B 

Câu3 

b/ A 

a/ B 

Câu4 

b/  C 

 a/ D 

Câu5 

a/ S 

b/ Đ 

       

 II. TỰ LUẬN 

Câu 6 

a/ 67 + 19 = 86 

b/ 75 – 42 = 33 

Câu 7 

a/ 17  +  35  -  21  = 31 

 

b/ 56  -  24  +  19  = 51 

Câu 8  

                         Bài giải 

Số quyển truyện lớp 2B ủng hộ là: 

            28 + 9 = 37 (quyển) 

                   Đáp số: 37 quyển truyện 

 

 


